
PHỤ LỤC 01: KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NSĐP
THÔNG TIN VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày        /8/2025 của UBND xã Tịnh Khê)

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT Chi tiết Dự án

Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư Đã thanh
tra, kiểm

toán

Ghi chú
Chủ đầu tư

Đại
diện
chủ

đầu tư Mã dự án

Quyết định đầu tư (lấy theo quyết định sau cùng) Lũy kế
số KHV

được
giao (tất
cả các
nguồn
vốn)

Quyết định phê duyệt
thiết kế BVTC và dự

toán (**)

Giá trị vốn đầu tư
thực hiện

Số QĐ;
ngày, tháng,
năm

Phân
loại dự

án

Tổng mức đầu tư
Tổng số
(tất cả
các
nguồn
vốn)

Trong đó: Chi phí
GPMB Tổng

cộng

Trong đó
chi phí XD
và thiết bị

- NST
W

- NSĐ P Khác
(*)

Lũy kế
đến thời
điểm báo

cáo

Dự
kiến đến
31/12/2

5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
B KHỐI XÃ, PHƯỜNG

B.1 XÃ TỊNH KHÊ
1 Dự án đầu tư xây dựng công trình

nhóm B
Dự án…

2
Dự án đầu tư xây dựng công trình
nhóm C có Tổng mức đầu tư từ 3 tỷ
đồng trở lên

-

Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi
trên địa bàn xã Tịnh Khê UBND xã

Tịnh Khê 8002979
7369/QĐ-
UBND ngày
05/12/2022

nhóm C 3,917 3,917 2,98394 2,98394 2,98394

-

Nhà văn hóa, sân thể thao xã Tịnh
Kỳ UBND xã

Tịnh Khê 7672153
11348a/QĐ-
UBND ngày
29/9/2017

nhóm C 3,965 3,965 3,917 3,917 3,917

-

Nâng cấp mở rộng đường BTXM và hệ
thống thoát nước tuyến đường liên
thôn Cổ Lũy từ nhà ông Vỹ đến nhà
văn hóa thôn Cổ Lũy rẽ sông Kinh
Giang

UBND xã
Tịnh Khê

8132870

6325/QĐ-
UBND ngày
31/12/2024

nhóm C 3,77

3,77 0,186 0,186 0,186
Thanh toán CP
chuẩn bị đầu tư

-

Thoát nước, chống ngập nút giao thông
đường vào Trung tâm xã (đấu nối
đường Hoàng Sa), xã Tịnh Long

UBND xã
Tịnh Khê

8129751

3375/QĐ-
UBND
17/6/2025

nhóm C 9

9 0,272 0,272 0,272
Thanh toán CP
chuẩn bị đầu tư

-
Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Đình
làng Sung Tích, xã Tịnh Long UBND xã

Tịnh Khê
8004694

3098/QĐ-
UBND
05/6/2025

nhóm C 4,8
4,8 4,307 4,307 4,307

-

Nâng cấp mở rộng tuyến đường và hệ
thống thoát nước từ QL24B đến nhà
văn hóa rẽ cổng chào thôn Mỹ Lại, xã
Tịnh Khê

UBND xã
Tịnh Khê

8124909

6185/QĐ-
UBND ngày
27/12/2024

nhóm C 7,975

7,975 0,314 0,314 0,314
Thanh toán CP
chuẩn bị đầu tư
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